
     TRƯỜNG ĐẠI HỌC  PHAN THIẾT                               

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT 

Địa điểm thi: PMVT 3 -  Số 162 đường 19/4, P. Xuân An, TP. Phan Thiết, BT

STT SBD Ngày sinh
Giới 

tính
Nơi sinh Ghi chú

1 K7-CB22 Nguyễn Thị Hoàng 28/11/1966 Nữ Quảng Nam 260466236

2 K7-CB23 Võ Thị Thanh Hương 20/3/1968 Nữ Bình Thuận 260857099

3 K7-CB24 Phạm Hải Khôi 1/2/1976 Nam Bình Thuận 260859171

4 K7-CB25 Đinh Thị Ngọc Liên 17/4/1994 Nữ Bình Thuận 261383795

5 K7-CB26 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 1/1/1989 Nữ Bình Thuận 261187040

6 K7-CB27 Đỗ Thị Nhân 5/2/1986 Nữ Thanh Hóa 261380889

7 K7-CB28 Nguyễn Hoàng Phụng 25/6/1983 Nữ Bình Thuận 261055994

8 K7-CB29 Trần Thị Kim Phượng 11/9/1994 Nữ Bình Thuận 261285446

9 K7-CB30 Đặng Nguyệt Quỳnh 25/6/1998 Nữ Bình Thuận 261513040

10 K7-CB31 Phạm Thị Quỳnh Sơn 6/3/1969 Nữ Sơn La 260510571

11 K7-CB32 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 10/10/1968 Nữ Bình Thuận 260627869

12 K7-CB33 Lê Thị Thu Thảo 2/12/1998 Nữ Bình Thuận 261416814

13 K7-CB34 Lê Thị Bích Thảo 21/6/1998 Nữ Bình Thuận 261498293

14 K7-CB35 Dương Đức Thịnh 26/3/1997 Nam Bình Thuận 261530189

15 K7-CB36 Bùi Huy Thông 6/6/1994 Nam Bình Thuận 261380420

16 K7-CB37 Trần Tuyết Huyền Trân 9/9/1998 Nữ Bình Thuận 261514010

17 K7-CB38 Đỗ Thị Minh Trang 20/11/1989 Nữ Bình Thuận 261097631

18 K7-CB39 Lý Xuân Trang 28/1/1997 Nữ Bình Thuận 261400819

19 K7-CB40 Nguyễn Thị Quỳnh Tường 12/8/1975 Nữ Nghệ An 260779168

20 K7-CB41 Huỳnh Thị Bích Vi 20/5/1996 Nữ Bình Thuận 264440101

21 K7-CB42 Huỳnh Thị Kim Yến 16/12/1983 Nữ Bình Thuận 260967342

KHÓA NGÀY 21/07/2018

CHỦ TỊCH HĐ THI

  ThS. Võ Khắc Trường Thi

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Phan Thiết, ngày 19 tháng 07 năm 2018

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Thời gian thi: 9h15-11h25- Thứ 7 ngày 21/07/2018

Họ và Tên

Danh sách này có 21 thí sinh


